
DANH SÁCH CÁC SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
    TỔNG SỐ:      ĐÃ CÔNG NHẬN 30 SÀN  
 

STT TÊN SÀN GIÁM ĐỐC SÀN ĐỊA ĐIỂM ĐIỆN THOẠI 
Ngày hoạt 

động 
Ghi chú 

01 
Sàn giao dịch bất động sản 

PTN Nguyễn Trung 
03 Nguyễn Thiện Thuật, Nha 
Trang 

3525726 
0983411707 

16/8/2010 
 

02 
Sàn giao dịch bất động sản 

Cát Lợi Văn Dũng Chinh 217 Thống Nhất, Nha Trang 3511480 
16/8/2010 

 
 

03 Sàn giao dịch bất động sản 
Đất Phú 

Dương Mạnh Cường 
Tầng 6, 42 Lê Thành Phương, 

Nha Trang 
2478888 17/10/2011 

 

04 Sàn giao dịch bất động sản 
Đắc Sinh 

Lê Văn Dũng 50 bis Yersin, Nha Trang 3500707 
15/11/2011 

 

 

05 Sàn giao dịch bất động sản 
VCN 

Lê Nguyễn Hoài Anh Khu dân cư Vĩnh Điềm 
Trung, Nha Trang 

6537999-
6552468 

28/02/2012 
 

06 Sàn giao dịch bất động sản 
Quang Thanh. VN 

Phạm Thị Hoài My 305 Lê Hồng Phong, Phước 
Long, Nha Trang 

3883389 6/6/2012 
 

07 Sàn giao dịch Bất động 
sản Nha Trang house  

Lê Nguyễn Thanh Huy 
 

01 đường Trần Nhật Duật, 
phường Phước Tiến, Nha 

Trang 

8503315 
 

18/9/2012 

 

08 Sàn giao dịch Bất động 
sản Trung TinReal 

Phạm Thị Hồng Thu 5B Lạc Long Quân, Nha 
Trang 

2467777-
0949456677 

06/11/2012 
 

09 Sàn giao dịch Bất động 
sản An Phát 

Trần Thị Gia Khánh 54C Nguyễn Thị Minh Khai – 
Nha Trang 

0905175431 15/4/2013 
 

10 Sàn giao dịch Bất động 
sản HUD Nha Trang 

Lương Thành Phúc KĐT mới Phước Long, 
phường Phước Long, Nha 
Trang 

3815035 
0987773555 

05/11/2013 

 

11 Sàn giao dịch Bất động Phạm Lê Khánh Bình 38A Trần Nhật Duật, Nha 3810289 26/10/2013  
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sản Nha Trang Trang 0935870799 

12 Sàn giao dịch Bất động 
sản Phương Nam 

Đỗ Trọng Ban 26 Trần Quý Cáp, Nha Trang 3817188 19/02/2014 
 

13 Sàn giao dịch bất động sản 
Locus 

Nguyễn Thành Luân 26 Lương Thế Vinh, Nha 
Trang  

0915099070 16/6/2014 
 

14 Sàn giao dịch bất động sản 
West Land  

Trần Thị Hồng Nga Khu Đô thị mới Lê Hồng 
Phong II, Nha Trang 

0903173653 
 

 
 

15 
Sàn giao dịch BĐS Tây 
Nha Trang 

Trần Đình Quý 
02A Cửu Long, Nha Trang 

0982028815 12/5/2015 
 

16 
Sàn giao dịch BĐS Thịnh 
Phát 

Lý Thị Thùy Phương 
46 Lê Quý Đôn, Nha Trang 

0915614179 25/6/2015 
 

17 Sàn giao dịch bất động sản 
Đất Vàng Nha Trang  

Trương Duy Vũ 

 
83 Yersin, phường Phương 
Sài 

091352668 Tháng 9/2015 
 

18 
Sàn giao dịch BĐS Khánh 
Hòa 

Võ Thị Phương Chi 

349/15 Lê Hồng Phong, 
phường Phước Long, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

 
Tháng 

10/2015 

 

19 
 Sàn Giao dịch BĐS Cát 
Hưng Gia Phạm Ngọc Khôi 

57 Nguyễn Thị Minh Khai, 
Nha Trang 

0935026768 
Tháng 

11/2015 
 

20 
Sàn giao dịch bất động sản 
Lakeway Việt Nam Bùi Trung Hậu 

16 đường Cầu Bè, xã Vĩnh 
Thạnh, thành phố Nha Trang 

 
Tháng 

01/2016 
 

21 Sàn giao dịch BĐS Đất 
Phố Nha Trang 

Phạm Ngọc Vũ 

24A Tô Hiến Thành, phường 
Tân Lập, thành phố Nha 
Trang 

 Tháng 4/2016 
 

22 
Sàn giao dịch bất động sản 
Hoàng Kim Nha Trang  

Nguyễn Nhật Quyên 

Tầng 28 Mường Thanh 
Centre, 60 Trần Phú, phường 
Lộc Thọ, thành phố Nha 
Trang 

 Tháng 4/2016 
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23 Sàn Giao dịch BĐS 
OCEAN WIND REAL 

Trần Huy Hoàng 

 

121 Dã Tượng, phường Vĩnh 
Nguyên, thành phố Nha 
Trang 

 
15/7/2016 

 

 

24 Sàn Giao dịch BĐS 
NGỌC LAND 

Hồ Hữu Ngọc 

217 Thống Nhất, phường 
Phương Sài, thành phố Nha 
Trang 

0901912268 01/01/2017 
 

25 Sàn Giao dịch BĐS Tư 
vấn Đầu tư Nha Trang 

Trần Lê Thành Vương 

1E Lạc Long Quân, phường 
Phước Tân, thành phố Nha 
Trang 

0968475767 07/3/2017 
 

26 Sàn Giao dịch BĐS 
Sealands 

Nguyễn Đức Tín 

89 Thái Nguyên, phường 
Phước Tân, thành phố Nha 
Trang 

0868008666 
Tháng 

02/2017 

 

27 
Sàn Giao dịch BĐS Việt 
Nam land Trần Mạnh Hùng 

STH 21-23 đường 4B Khu 
Đô thị Lê Hồng Phong II 

0988879097 15/9/2017 
 

28 
Sàn Giao dịch BĐS Thanh 
Long Lê Hữu Khánh 

89 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, 
Nha Trang 

0258.6257689 29/9/2017 
 

29 
Sàn Giao dịch BĐS Mộc 
Sơn Lương Công Huân 

46 đường A2 Khu Đô thị 
Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang  

0935458486 04/01/208 
 

30 
Sàn Giao dịch BĐS 
Hương Tịnh Vy Land Trần Quốc Trung 

17 Lạc Long Quân, phường 
Phước Tân, Nha Trang  

0977795555 10/12/2017 
 

  
  
          

 

 

 


